
Chi tiết Tổng số Vật liệu
NC 

+ MTC
Vật liệu

NC 

+ MTC

A

1
Xây bó nền ram dốc bằng 

gạch ống dày 200, mác 75
M2 20,020

22 x 0,2 x 2 8,800

13,2 x 0,3 x 2 7,920

5,5 x 0,3 x 2 3,300

2
Tháo dở tường lan can dày 

100
M2 4,160

1,6 x 1 1,600

1,8 x 1 1,800

1,9 x 0,2 x 2 0,760

3 Nâng nền ram dốc cao 300 M3 12,420

5,5 x 2 x 0,3 3,300

13,2 x 2 x 0,3 7,920

22 x 1,4 x 0,04 1,200

4 Trát tường ram dốc dày 0,02m M2 12,420

12,42 12,420

5
Thi công bê tông đá mi tại 

chỗ mác 200 dày 0,06m
M3 4,362

13,2 x 2 x 0,06 1,854

5,5 x 2 x 0,06 0,660

22 x 1,4 x 0,06 1,848

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Về việc mua vật tư xây mới đường vận chuyển rác của Khoa Nội Tổng hợp và mua vật tư 

lắp đặt cho Khoa Sản, Khoa Truyền Nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Kính gửi: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Cơ sở:  …………………………………………………………………………………

Chủ cơ sở:  ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………….

Ngân hàng giao dịch: …………………………………………………………………..

 Điện thoại : …………………………………………………………………………….

            Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin báo giá vật tư 

xây mới đường vận chuyển rác của Khoa Nội Tổng hợp và mua vật tư lắp đặt cho Khoa Sản, 

Khoa Truyền Nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

SỐ 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT

KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

LỐI VẬN CHUYỂN RÁC KHOA NỘI TỔNG HỢP



2

6

Thi công lắp đặt gương soi 

khung nhôm kính, kích thước 

1,2 x 0,5

Cái 8,0

B
 THAY BÓNG ĐÈN CÁC 

PHÒNG DỊCH VỤ SẢN
Bộ 20,0

20 20,0

C
 GẮN LAVABO INOX 

PHÒNG CẤP CỨU SẢN
Bộ 2,0

2 2,0

D

THAY LAPHONG NHÀ 

VỆ SINH KHOA SẢN, 

KHOA TRUYỀN NHIỄM

M2 8,0

1,5 X 2 3,000

2,5 X 2 5,000

Chủ cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

Cộng

Tổng cộng vật liệu + máy thi công + nhân công (Bao gồm thuế GTGT)

Bằng chữ:  …………………………………………………………………………………………………………

Sa Đéc, ngày            tháng            năm 2023
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